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NGUYỄN ĐỖ HOÀNG VIỆT, 2009. Đề tài “Khảo sát tình hình gây hại và đánh giá hiệu lực một số loại thuốc trừ bọ phấn trắng (Bemisia tabaci Gennadius) trên cây cà pháo vụ Xuân Hè 2009 ở xã Bàu Đồn - huyện Gò Dầu - tỉnh Tây Ninh” đã được thực hiện từ tháng 1/2009 đến tháng 6/2009 tập trung nghiên cứu tình hình gây hại của bọ phấn trắng trên cây cà pháo, đánh giá hiệu lực một số thuốc phòng trừ nhằm góp phần bổ sung biện pháp quản lý bọ phấn trắng trên cây cà pháo một cách hiệu quả. 
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Qua điều tra nông dân bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, nhận thấy rằng cây cà pháo được trồng phổ biến tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Các hộ nông dân trồng luân canh cà pháo với các loại cây trồng khác với diện tích trồng phần lớn từ 0,4 - 0,7 ha (57,6  %) và cho thu nhập khá ổn định. Phần lớn nông dân có áp dụng tiến bộ kỹ thuật phủ liếp trồng bằng màng phủ plastic (60 %). Phân hóa học được sử dụng khá nhiều với số lượng lớn đặc biệt là NPK 20 - 20 - 15 (90 %), một số ít nông dân có sử dụng phân hữu cơ (23,3 %). Nông dân nhận biết được một số loài sâu hại chính trên cà pháo và đa số sử dụng nhiều loại thuốc trừ sâu pha trộn với nhau để phun định kì 7 - 10 ngày/ lần (66,7 %) với liều lượng cao để phòng trừ sâu hại.

Tiến hành điều tra thành phần sâu hại theo phương pháp chuẩn của Viện Bảo vệ thực vật,  ghi nhận được trên cà pháo có 9 loài sâu hại thuộc 7 họ khác nhau. Trong đó bọ phấn trắng Bemisia tabaci G. và rầy xanh Empoasca biguttula  Shiraki xuất hiện ở mức độ rất phổ biến, gây hại nặng và xuất hiện ở tất các các kỳ điều tra. Kế đến là sâu xanh Heliothis armigera  Hb., sâu khoang Spodoptera litura Fab., và sâu đục trái cà Leucinodes orbonalis G. xuất hiện phổ biến. Còn các loài khác như bọ rùa Epilachna sp. , bọ trĩ vàng Thrips palmi K., bọ xít xanh Nezera viridula Ln., và sâu đất Agrotis ypsilon Hufn. chỉ ở mức độ ít phổ biến.

Qua theo dõi diễn tiến mật số cho thấy sự xuất hiện khá sớm của bọ phấn trắng trên cây cà pháo, chỉ 7 ngày sau trồng, mật số tăng dần theo tuổi cây và đến giai đoạn 49 - 56 ngày sau trồng thì nhận thấy số lượng lớn ấu trùng bọ phấn trên cây.

Bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu lực các loại thuốc theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên với 11 nghiệm thức và 4 lần lặp lại thu được kết quả như sau: hầu hết các loại thuốc thí nghiệm đều có khả năng phòng trừ bọ phấn trắng và hiệu lực phòng trừ cao sau 3 - 5 ngày phun, sau đó giảm dần và thấp nhất ở thời điểm 10 NSP. Thuốc DAS - 001 liều lượng 313 ml/ha và thuốc Chess 50 WG liều lượng 300 ml/ha cho hiệu lực qua 2 lần phun cao nhất ở 5 NSP  (93,6 % và 92,2 %) và còn kéo dài đến 7 NSP (> 78 %). Hiệu lực cao đến sau phun 5 ngày còn thể hiện ở các thuốc DAS - 001 liều lượng 208 ml/ha (83 %), Oshin 20 WP liều lượng 130 g/ha (82,4 %), Mospilan 3 EC liều lượng 833 ml/ha (80,1 %), Admire 200 OD liều lượng 175 ml/ha (79,8 %). Thuốc Actara 25 WG liều lượng 125 g/ha cho hiệu lực phòng trừ khá cao và ngắn, chỉ 1 - 3 NSP ( < 80 %). Các thuốc DAS - 001 liều lượng 105 ml/ha, Vertimec 1.8 EC liều lượng 1278 ml/ha và GF - 1629 60SC liều lượng 320 ml/ha đều có hiệu lực thấp (< 65 %). 
Các loại thuốc với các liều lượng thí nghiệm không gây ngộ độc cho cây cà pháo và góp phần giữ năng suất cao của cây nhờ giải quyết trừ bọ phấn trắng, trong đó  thuốc DAS - 001 liều lượng 313 ml/ha và Chess 50 WG liều lượng 300 ml/ha có hiệu lực trừ bọ phấn trắng cao nhất. Tuy nhiên các loại thuốc sử dụng đều có ảnh hưởng đến thiên địch (nhện, bọ rùa) và làm giảm mật số của chúng.

